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BÁO CÁO
Dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”
 (Tài liệu phục vụ họp báo cáo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, ngày 22/01/2026)

PHẦN I: KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Đánh giá chung về kết quả đầu tư và xây dựng hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu ngành
Hạ tầng số, các nền tảng dùng chung phục vụ xây dựng CSDL, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ người dân/doanh nghiệp, chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đáp ứng mở mức cơ bản.
Kết quả triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các dự án, nhiệm vụ của Bộ trước đây:
- Một số cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cơ bản đã được xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế - xã hội như: Đo đạc và bản đồ, Môi trường, Viễn thám, Đất đai.
- Một số lĩnh vực đã có sự chuẩn hóa về nội dung, cấu trúc dữ liệu và đang trong quá trình xây dựng dữ liệu như: Khí tượng thủy văn, Biến đổi Khí hậu; Đa dạng sinh học, Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo.
- Một số lĩnh vực đã có các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, tuy nhiên chưa có quy định về nội dung cấu trúc dữ liệu, mô hình kiến trúc dữ liệu nên việc xây dựng, quản lý và tổ chức lưu trữ còn rời rạc, chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc khai thác sử dụng, tích hợp chia sẻ dữ liệu như: Thủy sản và Kiểm ngư; Thủy lợi; Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.
Bên cạnh đó trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã triển khai xây dựng, hoàn thiện 13 cơ sở dữ liệu, kết nối, đồng bộ lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết: số 71/NQ-CP, số 214/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. Đánh giá kết quả triển khai theo 19 tiêu chí đối với các cơ sở dữ liệu được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP (đến thời điểm 31/12/2025) như sau:
	STT
	CSDL/Hệ thống
	Mức đáp ứng (19 tiêu chí)

	1
	CSDL quốc gia về đất đai
	17/19

	2
	CSDL ngành nông nghiệp
	11/19

	3
	CSDL nghề cá quốc gia
	13/19

	4
	CSDL về giống cây trồng
	10/19

	5
	CSDL trồng trọt
	10/19

	6
	CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo
	13/19

	7
	Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
	12/19

	8
	CSDL khí tượng thuỷ văn quốc gia
	12/19

	9
	Hệ thống thông tin CSDL môi trường quốc gia
	12/19

	10
	CSDL nền địa lý quốc gia
	12/19

	11
	CSDL về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
	12/19

	12
	CSDL viễn thám quốc gia
	12/19

	13
	CSDL nuôi trồng thủy sản
	10/19


Kết quả đánh giá chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo
- Các cơ sở dữ liệu đã triển khai theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, số 214/NQ-CP và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng một số tiêu chí quan trọng nhất: kinh phí; ký hợp đồng; đảm bảo 6 yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; hoàn thành đồng bộ và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia; ...
Do đó, để đáp ứng được yêu cầu của Nghị Quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu đối với dữ liệu đến năm 2030 “… Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu. Phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao của thế giới. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu”; các quy định của Luật Dữ liệu, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn liên quan và yêu cầu của các Nghị quyết: số 71/NQ-CP, số 214/NQ-CP, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW thì việc xây dựng, hoàn thiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương là hết sức cần thiết.
II. Những vấn đề đặt ra và yêu cầu hoàn thiện hệ thống dữ liệu
1. Các tồn tại, hạn chế chủ yếu
- Cơ chế, chính sách, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn về dữ liệu còn thiếu.
- Thu nhận dữ liệu: còn thủ công, manh mún, phụ thuộc báo cáo giấy/file rời rạc; dữ liệu độ trễ lớn, sai số cao; chưa khai thác tốt IoT/viễn thám. Quản trị và xử lý: tư duy “cát cứ dữ liệu”, thiếu chia sẻ. 
- Các cơ sở dữ liệu đã xây dựng chưa đáp ứng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, đồng bộ, kết nối, dùng chung” do phạm vi rộng, dung lượng rất lớn và biến động liên tục; dữ liệu vừa tổng hợp vừa đặc thù, có liên kết - ràng buộc cao giữa các lĩnh vực nên cần tiếp tục điều chỉnh, chuẩn hóa, cập nhật để đồng bộ, thống nhất. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nội bộ, ra bên ngoài còn hạn chế, chưa thực sự phục vụ hiệu quả việc ra quyết định, góp phần giải quyết TTHC. 
- Hạ tầng số và công nghệ: ứng dụng rời rạc, thiếu nền tảng và chuẩn kết nối; còn nhiều hệ thống lạc hậu; phụ thuộc công nghệ đóng, khó nâng cấp (chủ yếu tại các CSDL thuộc nhóm nông nghiệp). 
- Nguồn lực: thiếu nhân lực chuyên trách; ngân sách dành cho CSDL còn chưa tương xứng; cơ chế tài chính cho duy trì, vận hành, cập nhật, “nuôi sống dữ liệu” chưa bảo đảm. 
2. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống dữ liệu ngành trong giai đoạn tới
Dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường phải được tổ chức, quản trị, quản lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, đồng bộ, kết nối, dùng chung” từ Trung ương đến địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Khung kiến trúc dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường; phải bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, toàn vẹn, đầy đủ, cập nhật theo thời gian thực, tính liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí; được kết nối, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ, tái sử dụng giữa các đơn vị trong ngành, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân khác và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm phát huy tối đa hiệu quả giá trị của dữ liệu số về nông nghiệp và môi trường.
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[image: ]Khung kiến trúc dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường

- Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, phát triển, quản trị, phân tích, xử lý, bảo vệ, bản đảm an toàn thông tin, dữ liệu ngành. 
- Các cơ sở dữ liệu quốc gia, lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và môi trường được xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch; hình thành hệ sinh thái dữ liệu; được quản lý, đồng bộ tập trung thống nhất tại các Trung tâm dữ liệu của Bộ; các cơ sở dữ liệu trọng tâm, quan trọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, đồng bộ, kết nối, dùng chung”. Dữ liệu mới được thu nhận, số hoá tại nguồn, tích hợp, cập nhật theo thời gian thực qua các nền tảng số, ứng dụng số hóa, thu nhận dữ liệu, áp dụng các công nghệ IoT, Blockchain, thiết bị bay drone, GIS/Remote sensing….
- Các Hệ thống thông tin/ nền tảng số thống nhất dùng chung phải được xây dựng, hoàn thiện tương ứng với các nghiệp vụ chuyên ngành, mô hình tổ chức, phân cấp phân quyền theo tổ chức chính quyền mới để đảm bảo dữ liệu được sinh ra trong: Điều tra cơ bản, giải quyết thủ tục hành chính, các nghiệp vụ chuyên ngành mới đáp ứng được tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, đồng bộ, kết nối, dùng chung”.












[image: ]Sơ đồ mô hình tổng quát dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường

- Xây dựng, phát triển hạ tầng, nền tảng dữ liệu, ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng, phân tích, xử lý dữ liệu của ngành tuân thủ các nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”, khai thác được các tiện ích, dịch vụ từ Trung tâm dữ liệu quốc gia để tối đa giá trị của dữ liệu.
- Phát triển dữ liệu phải đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia. An toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong toàn bộ quá trình phát triển dữ liệu. Dữ liệu phải được bảo vệ trong suốt vòng đời, tuân thủ quy định của Luật Dữ liệu và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.
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Sơ đồ tổng thể về an toàn, an ninh dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường

- Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực về dữ liệu, ứng dụng, làm chủ công nghệ lõi, tiên tiến bảo đảm vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của ngành.
PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN “XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG”
I. Quá trình chuẩn bị, triển khai hồ sơ dự án
Trong thời gian qua, Cục Chuyển đổi số đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị, lập hồ sơ dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Cụ thể:
1. Quý II-Quý III năm 2025: Tổ chức rà soát hiện trạng hạ tầng số, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường tại các đơn vị trực thuộc Bộ; tổng hợp nhu cầu xây dựng, hoàn thiện, kết nối và khai thác dữ liệu làm cơ sở xác định phạm vi, nội dung đầu tư của dự án.
2. Ngày 10/10/2025: Thực hiện Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chuyển đổi số được giao chủ trì tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Quý III-Quý IV năm 2025: Chủ trì xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở kết quả rà soát hiện trạng, định hướng phát triển dữ liệu ngành và yêu cầu kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
4. Tháng 11 năm 2025: Gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ.
5. Ngày 28/11/2025: Trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 20/TTr-CĐS.
6. Tháng 12 năm 2025: Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong quá trình thẩm định; tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ theo các Công văn số 2843/KHTC ngày 03/12/2025 và số 3098/KHTC ngày 22/12/2025.
Đến nay: Đã tiếp thu, giải trình ý kiến của 15/19 đơn vị; hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.
II. Mục tiêu và định hướng đầu tư dự án
1. Mục tiêu tổng quát
- Chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu: mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách và thực thi công vụ trong ngành nông nghiệp và môi trường đều dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Phương thức quản lý chuyển từ bị động, xử lý sự vụ sang chủ động điều hành sản xuất, cung ứng, kinh doanh, dự báo, cảnh báo sớm và hoạch định chiến lược dựa trên các mô hình phân tích, mô phỏng phức tạp từ dữ liệu lớn và công nghệ bản sao số.
- Hoàn thiện hệ sinh thái quản trị số, dữ liệu số toàn diện, thông minh, mở; vận hành hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành, kết nối liên thông, liền mạch với các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế; ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (BigData), điện toán đám mây (Cloud), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT) trong tổ chức, quản trị dữ liệu và công tác quản lý, sản xuất, dự báo, giám sát, ra quyết định và cung cấp dịch vụ số giá trị gia tăng cho người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu nông nghiệp và môi trường sôi động, có sự tham gia của các bên (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhà khoa học) cùng khai thác, đóng góp và tạo ra giá trị mới.
2. Các mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện khung pháp lý, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cho xây dựng, phát triển, phân tích, xử lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành;
- Phát triển dữ liệu: cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành nông nghiệp và môi trường được xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch; hình thành hệ sinh thái dữ liệu; được quản lý, đồng bộ tập trung thống nhất tại các Trung tâm dữ liệu của Bộ; 100% các cơ sở dữ liệu trọng tâm, quan trọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Dữ liệu mới được thu nhận, số hoá tại nguồn, tích hợp, cập nhật theo thời gian thực qua các nền tảng số, ứng dụng số hóa, thu nhận dữ liệu, áp dụng các công nghệ IoT, Blockchain, thiết bị bay drone, GIS/Remote sensing…. Tạo lập hệ thống dữ liệu AI (AI-ready) cho các lĩnh vực, bài toán, ứng dụng ưu tiên cho phát triển phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo.
- Phát triển nền tảng ứng dụng số: triển khai nền tảng phần mềm ứng dụng, vận hành, khai thác, phân tích, xử lý… các cơ sở dữ liệu ngành ổn định, mở, linh hoạt và sẵn sàng cho ứng dụng AI theo mô hình "Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch" thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành từ Trung ương đến địa phương bảo đảm công tác quản lý, điều hành, thực thi công vụ, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính…; 
- Hạ tầng dữ liệu dùng chung: bảo đảm quản trị, lưu trữ dữ liệu của ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia tạo thành một mạng lưới hạ tầng dữ liệu lớn, hiệu năng cao; vận hành nền tảng dữ liệu lớn đáp ứng yêu cầu quản trị, lưu trữ cơ sở dữ liệu về ngành;
- Phát triển nền tảng dữ liệu đồng bộ, thống nhất, dùng chung: nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu lớn, kho dữ liệu tổng hợp (data lakehouse) đáp ứng yêu cầu về khối lượng, kỹ thuật, an toàn thông tin; nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu…; nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung ứng dụng AI; phát triển nền tảng IoT, Blockchain dùng chung kết nối, thu nhận, quản lý, phân tích, xử lý dữ liệu cho điều khiển từ các thiết bị thông minh, giám sát, cảm biến.
- Kết nối, chia sẻ, điều phối và khai thác sử dụng dữ liệu: đảm bảo các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, chia sẻ bắt buộc, mở dữ liệu để khai thác, sử dụng kịp thời, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin; cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp khai thác, tạo ra các dịch vụ số mới, phát triển kinh tế số trên dữ liệu của ngành.
- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo mô hình 4 lớp; triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng theo quy định, chuyển từ phương thức phòng thủ thụ động (ngăn chặn, tường lửa) sang giám sát, chủ động; thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.
III. Nội dung và quy mô đầu tư
1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu
- Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp và môi trường;
- Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu;
- Xây dựng Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, cập nhật, số hóa, tạo lập và xây dựng cơ sở dữ liệu;
- Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung và Danh mục dữ liệu mở ngành nông nghiệp và môi trường.
2. Xây dựng, hoàn thiện CSDL và phát triển nền tảng ứng dụng các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực đất đai;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực tài nguyên nước;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực địa chất và khoáng sản;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực môi trường;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực khí tượng thủy văn;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực biến đổi khí hậu;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực viễn thám;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực chăn nuôi và thú y;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực thủy lợi;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường;
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, HTTT lĩnh vực khuyến nông.
- Thành lập “Bản đồ số nông nghiệp” vùng, quốc gia tích hợp nhiều lớp thông tin, dữ liệu quan trọng phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong triển khai nông nghiệp thông minh, chính xác, truy xuất nguồn gốc, quản trị sử dụng tài nguyên bền vững phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân. 
3. Phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng số dùng chung
- Đầu tư xây dựng nền tảng điều phối dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (LDOP) bao gồm các thành phần: tích hợp dữ liệu; phân phối dữ liệu; chia sẻ dữ liệu; trao đổi dữ liệu với Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP);
- Đầu tư nâng cấp, mở rộng các nền tảng: nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu lớn, kho dữ liệu tổng hợp; 
- Đầu tư xây dựng các nền tảng quản trị dữ liệu dùng chung chuyên ngành;
- Xây dựng Cổng dữ liệu, Cổng dữ liệu mở của nông nghiệp và môi trường.
4. Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu
- Nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng lưu trữ (kho dữ liệu) bảo đảm quản trị, lưu trữ, dự phòng dữ liệu của toàn ngành; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng, vận hành các cơ sở dữ liệu ổn định, thông suốt.
- Thiết lập nền tảng số quản lý, kết nối, thu nhận dữ liệu từ các cảm biến, thiết bị quan trắc, giám sát (đất, nước, khí hậu, dịch bệnh…) từ thiết bị IoT chuyên dụng, bảo đảm thu nhận, số hóa trực tiếp dữ liệu từ thiết bị số.
- Xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trên cơ sở nền tảng AI quốc gia, các nền tảng AI dùng chung, đặc thù của ngành trên dữ liệu lớn về nông nghiệp và môi trường.
5. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của ngành.
- Truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về dữ liệu là tài nguyên quốc gia chiến lược, là yếu tố trung tâm; xây dựng, hoàn thiện CSDL phải được quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.
- Hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ về dữ liệu.
IV. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện
Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng (Một nghìn, năm trăm tỷ đồng).
Vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 -2030.
Dự án triển khai trong 4 năm (2026 - 2029).
V. Tổ chức thực hiện
1. Vai trò, trách nhiệm của Cục Chuyển đổi số
Cục Chuyển đổi số là chủ đầu tư:
[bookmark: _Hlk219904972]- Trực tiếp quản lý dự án và có thể thành lập Ban quản lý thực hiện dự án (thành viên Ban quản lý dự án có thể đề xuất từ các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan nếu cần thiết) hoặc thuê đơn vị quản lý dự án.
- Đầu mối lập, trình Bộ xem xét, phê duyệt và tham mưu tổ chức triển khai dự án.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị  Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, xây dựng, vận hành các nền tảng, hạng mục dùng chung dự án, đầu mối kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với các nền tảng quốc gia; CSDL, HTTT khác của các bộ, ngành, địa phương.
2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ
- Chịu trách nhiệm đảm bảo sự cần thiết, tính kế thừa, không trùng lặp của các nội dung đề xuất đầu tư với các dự án, nhiệm vụ đã và đang thực hiện tại đơn vị và lĩnh vực do mình đề xuất.
- Chủ trì xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật phục vụ kế thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, tiếp nhận và vận hành các hạng mục công việc do mình đề xuất trong dự án.
- Tham mưu hoàn thiện quy định pháp luật, thể chế đáp ứng xây dựng Chính phủ số.
- Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị chủ trì, tạo điều kiện, cung cấp thông tin về hiện trạng HTTT/CSDL, hạ tầng công nghệ thông tin… tại lĩnh vực, nhu cầu khai thác và khả năng cung cấp thông tin, dữ liệu; phối hợp lập thuyết minh các hạng mục xây dựng, hoàn thiện CSDL của lĩnh vực; phối hợp các công việc liên quan khác. 
3. Vai trò phối hợp của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ
- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì tổ chức thẩm định dự án, tham mưu cho Bộ trưởng phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Vụ Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định dự án.
4. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình lập, triển khai dự án.
VI. Kế hoạch thực hiện dự án
	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan 
phối hợp
	Kết quả
	Thời gian 
hoàn thành

	1
	Lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan.
	Báo cáo Đề xuất CTĐT
	02/2026

	2
	Khảo sát, lập BC NCKT
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan.
	
	04/2026

	3
	Trình Bộ phê duyệt dự án
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan.
	Hồ sơ trình phê duyệt dự án
	5/2026

	4
	Phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan.
	Hồ sơ trình phê duyệt TKCT-DT
	5-7/2026
(ưu tiên các CSDL hoàn thành 2026)

	5
	Triển khai thực hiện dự án
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan.
	
	12/2029


PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về dữ liệu quyết liệt chỉ đạo các vấn đề sau:
- Thống nhất nhận thức, trách nhiệm của từng đơn vị, thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai xây dựng hoàn thiện dữ liệu nông nghiệp và môi trường tại Bộ theo đúng yêu cầu, tiêu chí của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Các đơn vị chủ quản dữ liệu phải xây dựng kế hoạch, lộ trình giải pháp triển khai cho từng cơ sở dữ liệu, trong đó các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP phải hoàn thành đáp ứng đủ các tiêu chí trong năm 2026.
- Thống nhất phương án triển khai dự án đầu tư công để tập trung phê duyệt, triển khai đảm bảo kế hoạch được giao. 
- Các nhiệm vụ: Ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp và môi trường; đầu tư mở rộng/thuê hạ tầng số, triển khai hoàn thiện các CSDL được giao trong Nghị quyết 11/2026/NQCP, các CSDL liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính phải được ưu tiên triển khai sớm.
- Cần có cơ chế, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai các Dự án đầu tư công theo các quy định mới.

	
	CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ 







PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW, 
NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP
	TT
	Tên CSDL
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ đảm bảo tiêu chí

	
	
	Đã có kế hoạch
	Đã cấp hoặc đã có kinh phí
	Đã thống nhất phạm vi
	Đã ký hợp đồng
	Đã triển khai
	Đã hình thành nền tảng
	Đã bắt đầu tạo lập CSDL
	Quy định trách nhiệm tạo lập
	Đảm bảo 6 yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”
	Đã làm sạch dữ liệu, đối soát với CSDL dân cư
	Đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ (đảm bảo điều kiện, yêu cầu kết nối)
	Đã công bố các trường thông tin có trong CSDL
	Đã có đường truyền kết nối về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Đã có giải pháp ký số, chứng thư số công vụ
	Đã có kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội ngành
	Đã hoàn thành đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Dữ liệu có thể thay thế TPHS/ Cắt giảm TTHC (Có số lượng TTHC có TPHS được thay thế)
	Đã có kết nối, chia sẻ dữ liệu trong ngoại ngành

	Dữ liệu phát sinh được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	

	1
	CSDL quốc gia về đất đai
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	17/19

	2
	CSDL ngành nông nghiệp
	√
	Chưa
	√
	Chưa
	√
	1 phần
	√
	√
	Chưa
	Không có nội dung cần đối soát
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	11/19

	3
	CSDL nghề cá quốc gia (Vnfishbase)
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	13/19

	4
	CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	13/19

	5
	Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	6
	CSDL khí tượng thuỷ văn quốc gia
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	7
	Hệ thống CSDL môi trường quốc gia
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	8
	CSDL nền địa lý quốc gia
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	9
	CSDL về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	10
	CSDL viễn thám quốc gia
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	Chưa
	12/19

	11
	CSDL về giống cây trồng
	√
	Chưa
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	10/19

	12
	CSDL trồng trọt
	√
	Chưa
	√
	Chưa
	√
	√
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	10/19

	13
	CSDL nuôi trồng thủy sản
	√
	√
	√
	Chưa
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	√
	√
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	Chưa
	10/19



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP
	TT
	Tên cơ sở dữ liệu
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	I
	Các cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết 71/NQ-CP

	1
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	
	
	
	

	1.1
	Tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai
	Cục Quản lý đất đai
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	Dữ liệu đất đai được làm giàu, làm sạch, đồng bộ về CSDL đất đai cấp Trung ương
	30/9/2026

	1.2
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia 
	Cục CĐS
	Cục Quản lý đất đai; Sở NN&MT các địa phương; Cục C06, C12 (Bộ Công an)
	CSDL được đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/10/2026

	2
	Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp
	
	
	
	

	2.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	2.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp.
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp.
	30/12/2026

	2.3
	Chuẩn hóa, chuyển đổi, kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp liên quan.
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/6/2026

	2.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/7/2026

	3
	Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase)
	
	
	
	

	3.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Cục TSKN)
	Cục CĐS
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	3.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase)
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase).
	30/12/2026

	3.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TSKN
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/3/2026

	3.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TSKN; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/4/2026

	4
	Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	

	4.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục TSKN
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	4.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản
	30/12/2026

	4.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TSKN
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/6/2026

	4.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TSKN; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/7/2026 

	5
	Cơ sở dữ liệu trồng trọt
	
	
	
	

	5.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Cục TTBVTV)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	5.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu trồng trọt
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu trồng trọt
	30/12/2026

	5.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có)
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	

	-
	Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu về phân bón
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu về đất trồng trọt
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu về sinh vật gây hại cây trồng
	
	
	
	31/5/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu về kiểm dịch thực vật
	
	
	
	31/7/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường sản phẩm trồng trọt
	
	
	
	31/7/2026

	5.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TTBVTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/8/2026


	6
	Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường
	
	
	
	

	6.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục CĐS
	Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	6.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường
	30/12/2026

	6.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục CĐS
	Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/6/2026

	6.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/7/2026

	7
	Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
	
	
	
	

	7.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Khí tượng Thủy văn (Cục KTTV)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	7.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
	30/12/2026

	7.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có)
	Cục KTTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	

	-
	Cơ sở dữ liệu quan trắc, điều tra khảo sát khí tượng thủy văn quốc gia.
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.
	
	
	
	31/5/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn thu được từ nước ngoài, cơ quan, tổ chức quốc tế
	
	
	
	31/5/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu hồ sơ kỹ thuật trạm thuộc mạng lưới trạm quan trắc khí
	
	
	
	31/5/2026

	7.3
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục KTTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	8
	Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	
	
	
	

	8.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Khí tượng Thủy văn (Cục KTTV)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	8.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	30/12/2026

	8.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có)
	Cục KTTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	

	-
	Cơ sở dữ liệu kiểm soát ô nhiễm môi trường.
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu chất lượng môi trường.
	
	
	
	31/3/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường.
	
	
	
	31/5/2026

	-
	Cơ sở dữ liệu thông tin môi trường
	
	
	
	31/5/2026

	8.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục KTTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026
Thường xuyên

	9
	Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
	
	
	
	

	-
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/3/2026

	10
	Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
	
	
	
	

	10.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Cục BHĐ)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	10.2
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có)
	Cục BHĐ
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	10.3
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục BHĐ; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	11
	Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	
	
	
	

	11.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Viễn thám quốc gia (Cục VTQG)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	11.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	30/12/2026

	11.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu
	Cục VTQG
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	11.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục VTQG; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	12
	Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
	
	
	
	

	12.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (VPQGGN)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	12.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
	30/12/2026

	12.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có)
	VPQGGN
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/9/2026

	12.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	VPQGGN; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/10/2026

	II
	Các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 214/NQ-CP
	
	
	
	

	13
	Cơ sở dữ liệu quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	13.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	13.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật
	30/12/2026

	13.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	13.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TTBVTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	14
	Cơ sở dữ liệu quản lý mã số vùng trồng xuất khẩu
	
	
	
	

	14.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	14.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu quản lý mã số vùng trồng xuất khẩu
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu quản lý mã số vùng trồng xuất khẩu
	30/12/2026

	14.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	14.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TTBVTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	15
	Cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi (bao gồm 03 CSDL:
- Cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
- Cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Cơ sở dữ liệu về quản lý thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam)
	
	
	
	

	15.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Chăn nuôi và Thú y (Cục CNTY)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	15.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi
	30/12/2026

	15.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục CNTY
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	15.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục CNTY; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	16
	Hệ thống Cơ sở dữ liệu về bố trí dân cư nông thôn
	
	
	
	

	16.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Cục KTHT)
	Cục CĐS
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	16.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu về bố trí dân cư nông thôn
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu về bố trí dân cư nông thôn
	30/12/2026

	16.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục KTHT
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	30/6/2026

	16.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục KTHT; Cục C12
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/7/2026

	17
	Cơ sở dữ liệu báo cáo tiến độ sản xuất ngành trồng trọt
	
	
	
	

	17.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	17.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu báo cáo tiến độ sản xuất ngành trồng trọt
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu báo cáo tiến độ sản xuất ngành trồng trọt
	30/12/2026

	17.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	17.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TTBVTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	18
	Cơ sở dữ liệu bảo hộ giống cây trồng
	
	
	
	

	18.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	18.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu bảo hộ giống cây trồng
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu bảo hộ giống cây trồng
	30/12/2026

	18.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục TTBVTV
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	18.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục TTBVTV; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	19
	Cơ sở dữ liệu rừng
	
	
	
	

	19.1
	Thiết kế, cài đặt, triển khai mô hình cơ sở dữ liệu trên hạ tầng số, nền tảng số dùng chung của Bộ.
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Cục LNKL)
	Cục CĐS 
	CSDL được cài đặt trên hạ tầng số dùng chung của Bộ
	Đã hoàn thành

	19.2
	Xây dựng, hoàn thiện HTTT/nền tảng số đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu rừng
	Cục CĐS
	Các đơn vị được giao quản lý, vận hành CSDL 
	HTTT/nền tảng số được xây dựng đảm bảo triển khai vận hành cơ sở dữ liệu rừng
	30/12/2026

	19.3
	Chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, số hóa bổ sung dữ liệu; kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của địa phương (nếu có).
	Cục LNKL
	Cục CĐS; Sở NN&MT các địa phương
	CSDL được xây dựng, hoàn thiện, kết nối đồng bộ
	31/5/2026

	19.4
	Kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Cục CĐS
	Cục LNKL; Cục C12.
	CSDL được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia
	30/6/2026

	20
	Hệ thống Văn phòng điện tử và cơ sở dữ liệu văn bản, hồ sơ, tài liệu.
	Cục CĐS
	
	
	Đã hoàn thành, đang triển khai, vận hành

	21
	Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	
	
	
	

	22
	Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử.
	
	
	
	

	23
	Hệ thống báo cáo ngành nông nghiệp và môi trường.
	
	
	
	

	24
	Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Nông nghiệp và môi trường.
	
	
	
	

	III
	Về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số
	
	
	
	

	1
	Rà soát, đánh giá, nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số dùng chung bảo đảm sẵn sàng cho việc xây dựng, kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu.
	Cục CĐS
	Các đơn vị trực thuộc Bộ có cơ sở dữ liệu; các địa phương.
	Vận hành, duy trì, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

	30/6/2026

	IV
	Về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
	
	
	
	

	1
	Triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
	Các đơn vị quản lý nhà nước các cơ sở dữ liệu trực thuộc Bộ.
	Cục CĐS; các đơn vị thuộc Bộ Công an.
	Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng dữ liệu dùng chung được bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, các sự cố (nếu có) được khắc phục kịp thời.
	Thường xuyên

	2
	Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, kịp thời ứng cứu sự cố cho Trung tâm dữ liệu, các hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng dữ liệu dùng chung triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Cục CĐS.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị liên quan; các đơn vị thuộc Bộ Công an.
	
	Thường xuyên



PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Hiện trạng hạ tầng số và trung tâm dữ liệu
Bộ hiện quản lý, vận hành 04 Trung tâm dữ liệu (02 tại Hà Nội (số 10 Tôn Thất Thuyết và số 28 Phạm Văn Đồng); 01 dự phòng tại thành phố Hồ Chí Minh (36 Lý Văn Phức) và 01 Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Hệ thống máy chủ theo công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây, dùng đến đâu cung cấp đến đó bảo đảm tiết kiệm tài nguyên của hệ thống. Năng lực lưu trữ, tính toán cụ thể như sau: CPU (Tổng: 3.682; Đã sử dụng: 34%); RAM (Tổng: 37.7 TB; Đã sử dụng: 63%; Lưu trữ SAN (Tổng: 892; Đã cấp: 84%. Đã sử dụng: 37%); Lưu trữ NAS (Tổng: 151 TB; Đã cấp: 41%). Đã cung cấp cho các hệ thống của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, hỗ trợ một số Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Hệ thống mạng, thiết bị mạng tại trụ sở Bộ bảo đảm cung cấp dịch vụ kết nối, bảo đảm an ninh mạng. Kết nối qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của chính phủ và 2 đường truyền internet 700Mbps của 2 nhà mạng khác nhau bảo đảm phân tải dự phòng; băng thông mạng lõi 100GE, vùng máy chủ tối thiểu 10GE.
- Tổng số tài khoản người dùng (MAEID) và Thư điện tử công vụ đã cấp 16.243.
- Triển khai chữ ký số, chứng thư số, chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ. Tổng số chứng thư số đã cấp, hiện đang sử dụng 9.993 (Tổ chức: 697; Cá nhân: 9.323; Thuê bao dịch vụ phần mềm: 3).
- Đã hoàn thành chuyển đổi IPv6 theo Chương trình IPv6 For Gov.
2. Hiện trạng nền tảng quản trị, tích hợp và chia sẻ dữ liệu
Bộ đã đầu tư nền tảng quản trị, thu thập dữ liệu dùng chung, sẵn sàng cung cấp cho các lĩnh vực chuyên môn hạ tầng CNTT, hạ tầng quản trị dữ liệu trong quá trình xây dựng CSDL của các lĩnh vực theo hướng:
- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ CSDL - các loại CSDL (Database as service).
- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ dữ liệu theo chuyên đề, khu vực địa lý, thời gian… tự động cho người dùng lựa chọn (Data as service). Hệ thống nhận request, tự tổng hợp theo yêu cầu và gửi link kết quả cho người có nhu cầu download về.
- Sẵn sàng cung cấp dữ liệu dạng file cho đơn vị có nhu cầu quản lý file hồ sơ của họ có sắp xếp và quản lý khai thác sử dụng sau này (Files as service).
- Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian.
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AI-generated content may be incorrect.]- Sẵn sàng cung cấp dữ liệu Bigdata theo chuyên đề của lĩnh vực.
3. Hiện trạng các cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường
3.1. CSDL quốc gia về đất đai
Đã xây dựng xong 4 dữ liệu thành phần đối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý; 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến hết tháng 11/2025, đã có hơn 60,6 triệu thửa đất được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo thời gian thực, trong đó có hơn 42,2 triệu thửa đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thống nhất theo chuẩn được quy định tại Thông tư số 08/2025/TT-BCA ngày 05/2/2025 của Bộ Công an về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; sẵn sàng kết nối chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và trong toàn bộ hệ thống chính trị (xuyên suốt giữa Chính phủ, và các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân).
3.2. CSDL nền địa lý quốc gia
Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phần đất liền tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 phủ trùm cả nước; đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm; đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia cho một số khu vực trên vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000; đã kết nối chia sẻ, cung cấp cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, công tác lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số.
3.3. CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn
Đã và đang tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu quan trắc bao gồm: CSDL quan trắc thời gian thực của các trạm quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV) và môi trường tự động; CSDL quan trắc KTTV của các trạm quan trắc thù công; Dữ liệu vệ tinh thời tiết; Dữ liệu radar thời tiết; CSDL về thiên tai và rủi ro thiên tai...
3.4. CSDL lĩnh vực môi trường
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia được triển khai theo lộ trình 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, bắt đầu từ năm 2021, tập trung xây dựng khung cấu trúc tổng thể và hệ thống quản lý các đối tượng dữ liệu cốt lõi. Do được xây dựng từ năm 2021 nên nhiều nội dung thiết kế và chức năng ban đầu không còn phù hợp với các quy định và yêu cầu quản lý dữ liệu hiện hành; Giai đoạn 2, hiện đang trình phê duyệt để tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các hạng mục nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu môi trường theo quy định mới. Hệ thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ chỉ vận hành ổn định khi hoàn thành cả 2 giai đoạn xây dựng.
3.5. CSDL Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu, dữ liệu được cập nhật đến năm 2020 (Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020).
Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 94 (Cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu) quy định các thông tin, dữ liệu của CSDL quốc gia về biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu đã xây dựng, hoàn thiện, trình Bộ ban hành trong năm 2025 đối với “Thông tư quy định cấu trúc và xây dựng, cập nhật, duy trì, hướng dẫn khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu”, làm cơ sở các cơ quan liên quan cập nhật, khai thác, sử dụng một cách hiệu quả.”.
3.5. CSDL lĩnh vực tài nguyên nước
Đã và đang xây dựng, tiếp tục hoàn thiện CSDL quy hoạch tài nguyên nước; CSDL lưu vực sông, hồ chứa; CSDL giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; CSDL quan trắc tài nguyên nước…
3.6. CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản
Đã và đang tổ chức triển khai xây dựng, tiếp tục hoàn thiện các bản đồ số địa chất khoáng sản các tỉ lệ 1:1.000.000, 1:500.000, 1:200.000; CSDL dữ liệu thống kê, kiểm kê tài nguyên, trữ lượng khoáng sản giai đoạn 2006-2020; CSDL thống kê, kiểm kê khoáng sản rắn; CSDL địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc; CSDL môi trường khoáng sản độc hại; CSDL môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000... Tiếp tục triển khai để hoàn thiện, sử dụng trong quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp, chia sẻ theo quy định.
3.7. CSDL lĩnh vực tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo
Thông qua các chương trình, dự án khác nhau lĩnh vực tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu sau: CSDL địa hình đáy biển; CSDL Ranh giới biển; CSDL Khí tượng Thủy văn biển; CSDL địa chất khoáng sản biển; CSDL dầu khí; CSDL môi trường biển; CSDL Tài nguyên đất ven biển và hải đảo; CSDL Tài nguyên nước vùng ven biển và đảo; CSDL Ảnh vệ tinh phục vụ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển; CSDL Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển; CSDL đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản; CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa; CSDL Hệ thống cửa sông và hệ thống đê biển; CSDL trung tâm.
3.8. CSDL lĩnh vực viễn thám
Đã và đang triển khai xây dựng CSDL viễn thám quốc gia; CSDL viễn thám đa mục tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long; CSDL giám sát môi trường biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám; CSDL giám sát sói lở khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám…
3.9. CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu
Đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu, tuy nhiên dữ liệu được cập nhật khá cũ (trước năm 2020), chưa tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Đã và đang tổ chức xây dựng, hoàn thiện CSDL giám sát biến đổi khí hậu; CSDL về kiểm kê khí nhà kính; CSDL về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; CSDL về thích ứng biến đổi khí hậu…
3.10. CSDL lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chăn nuôi quốc gia, đáp ứng quản lý hai nội dung về dữ liệu thức ăn chăn nuôi và dữ liệu về cơ sở chăn nuôi. Phần mềm làm công cụ thu thập, cập nhật, khai báo, hình thành nên CSDL thức ăn chăn nuôi và CSDL cơ sở chăn nuôi nằm trong hệ thống CSDL nền tảng ngành nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, phần mềm CSDL chăn nuôi đã cơ bản được đưa vào vận hành. 
Phần mềm VAHIS cho phép báo cáo dịch bệnh động vật, thay thế cho hệ thống báo cáo bằng văn bản nhằm báo cáo đầy đủ, kịp thời, cung cấp số liệu để phân tích một cách khoa học, đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phòng, chống dịch bệnh động vật và phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), của khu vực. VAHIS giúp các địa phương báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến, thay báo cáo bằng văn bản giấy thường tốn nhiều công sức, mất nhiều thời gian, số liệu khó tổng hợp, phân tích, khó đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh.
3.11. CSDL lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm 
Năm 2013 Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã xây dựng cơ sở dữ liệu “Hệ thống thông tin tài nguyên rừng” trên trang http://maps.vnforest.gov.vn/vn gồm thông tin của 1,12 triệu chủ rừng, trong đó 1,118 triệu chủ rừng là cá nhân và 2.000 chủ rừng là tổ chức được số hóa cập nhật trên. 
Ngoài ra, còn một số cở sở dữ liệu về cơ sở nuôi động vật hoang dã, chi trả dịch vụ môi trường rừng, bản đồ mùa vụ trồng rừng... phục vụ truy cập, khai thác dữ liệu thông tin cho người dân và công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chương trình kế hoạch; xây dựng ban hành các cơ chế chính sách trong ngành Lâm nghiệp. 
Trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, từ đầu năm 2007, đã lắp đặt và vận hành trạm thu ảnh viễn thám MODIS tại Hà Nội để phát hiện sớm các điểm cháy rừng (hotspot) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông tin các điểm cháy phát hiện được đã được truyền tải đến các địa phương trên toàn quốc qua email và trang web của Cục Kiểm lâm. 
Mặc dù trạm thu ảnh viễn thám MODIS đã hỗ trợ rất nhiều đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, đối với công tác phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng hiện nay còn gặp rất nhiều bất cập như: thời gian phát hiện cảnh báo và thông tin điểm cháy đến các cấp quản lý cháy rừng còn dài (khoảng 1 - 4 giờ).
3.12. CSDL lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
- Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý thông tin bảo vệ thực vật (PPDMS 2.0) được Cục Bảo vệ thực vật triển khai tại 63 tỉnh, do Phòng Bảo vệ thực vật quản trị, góp phần thống kê đầy đủ, chính xác tình hình dự tính, dự báo sinh vật gây hại; phục vụ chỉ đạo phòng chống dịch hại trên toàn quốc và tham mưu Bộ khi xuất hiện dịch hại nguy hiểm có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các địa phương thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và các đầu mối nhập liệu định kỳ về giai đoạn sinh trưởng cây trồng, tình hình sinh vật gây hại theo tuần/tháng/vụ/năm tại các trạm không còn được duy trì như trước, việc vận hành và phát triển phần mềm cần được xem xét, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới và cơ cấu tổ chức hiện nay. Đồng thời, cần đánh giá khả năng kế thừa và sử dụng lại cơ sở dữ liệu cũ, bởi đặc điểm cây trồng và sinh vật gây hại có sự khác biệt theo vùng sinh thái.
- Phần mềm cơ sở dữ liệu phân bón do phòng Quản lý Phân bón quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về Phân bón.
- Ứng dụng (Apps) thuốc Bảo vệ thực vật trên smartphone (IOS, Android) hỗ trợ nông dân trong việc tìm thông tin về thuốc Bảo vệ thực vật và các biện pháp phòng trừ cần thiết trong cơ sở dữ liệu để giúp người sử dụng lựa chọn và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật phòng trừ SVGH theo nguyên tắc 4 đúng.
- Ứng dụng nhận diện sinh vật gây hại cây trồng được Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Viettel và tỉnh An Giang xây dựng và triển khai thí điểm tại An Giang vào tháng 01/2022. Tuy nhiên, để hoàn thiện chức năng nhận diện sinh vật gây hại, ứng dụng cần cơ sở dữ liệu ảnh lớn và kinh phí đáng kể cho thu thập dữ liệu, phát triển AI và vận hành. Hiện nay, ứng dụng không còn được duy trì trên các kho ứng dụng iOS và Android do thiếu kinh phí để duy trì và phát triển.
- Cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt (https://csdltrongtrot.vnptgreen.vn), đáp ứng một phần dữ liệu về Giống cây trồng lưu hành; giống cây trồng bảo hộ; quản lý cấp mã số vùng trồng theo quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt. Đây là phần mềm Bộ được VNPT tài trợ từ năm 2022 chủ yếu phục vụ một số báo cáo số liệu theo các tiêu chí, yêu cầu của Bộ. Hệ thống chưa kết nối chia sẻ dữ liệu được với các hệ thống liên quan, chưa đồng bộ, tổng hợp được CSDL thống nhất, đầy đủ, dùng chung cho toàn ngành nông nghiệp và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia và không phù hợp với tổ chức chính quyền 2 cấp. Do vậy, cần được xây dựng để đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối, chia sẻ dùng chung và đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 4057/QĐ-BNNMT.
3.13. CSDL lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư
- Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (http://ntts.tongcucthuysan.gov.vn) đã được triển khai nhằm thực hiện công tác quản lý dữ liệu đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, dinh dưỡng giống thủy sản, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 
- Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase): được đưa vào vận hành từ năm 2019 đến nay, đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ quản lý khai thác thủy sản, đặc biệt là dữ liệu quản lý tàu cá, quản lý đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Với hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá, đáp ứng được cơ bản các yêu cầu nghiệp vụ khai thác thủy sản, nhất là dữ liệu tàu cá trên phần mềm được cập nhật, khai thác và quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Hệ thống được triển khai trong năm 2020, nhằm thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản điện tử theo quy định phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, chỉ đạo điều hành của ngành. Hệ thống được triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Tổng cục Thủy sản quản lý và sử dụng, khai thác tại 28 tỉnh, thành phố ven biển (Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá, doanh nghiệp chế biến, chủ tàu) và các đơn vị có liên quan khác. 
- Cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường thủy sản, giúp việc quản lý thông tin dữ liệu về chế biến, xuất khẩu theo mặt hàng và thị trường xuất khẩu thủy sản theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. 
- Ngoài ra, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản (địa chỉ truy cập tại http://vphc.tongcucthuysan.gov.vn) và triển khai đến các tỉnh, thành phố ven biển.
Hiện nay Cục Thủy sản và Kiểm ngư đang triển khai một số cơ sở dữ liệu (CSDL), trong đó có Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản, các CSDL này nằm trong danh mục cần triển khai thực hiện tại các Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3.14. CSDL lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
- Hệ thống quản lý dữ liệu Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên phầm mềm online quanlyhtxnongnghiep.gov.vn cập nhật báo cáo số liệu định kỳ về HTX nông nghiệp từ cấp huyện, tỉnh, trung ương hàng tháng, quý, năm. 
- Triển khai một số phần mềm ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp như: Phần mềm quản lý sản xuất, truy suất nguồn gốc cho 250 HTX; 50 HTX đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc; 173 HTX nông nghiệp sử dụng phần mềm kế toán WACA; 246 HTX nông nghiệp phần mềm Nhật ký điện tử (facefarm); có trên 600 HTX nông nghiệp đã tham gia sàn giao dịch sanocop.vn kết nối tiêu thụ xuất khẩu trên 300 tỷ tới thị trường Nhật Bản, Anh Quốc, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc với các mặt hàng sầu riêng, khoai lang, bưởi, xoài, chôm chôm… 
- Cổng egap.vn (cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc, thị trường nông sản Việt Nam); phân quyền cho các tỉnh quản lý theo 3 cấp; cấp 1 là Cục, cấp 2 là tỉnh, huyện và cấp 3 là Hợp tác xã. 
3.15. CSDL lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai
Có một số cơ sở dữ liệu như CSDL đê điều; CSDL sát lở bờ sông, bờ biển; CSDL thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai, hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện nay còn chưa toàn diện (chưa đủ dữ liệu 34 tỉnh/thành phố; chưa có dữ liệu đến cấp xã), chưa đủ các trường thông tin, chưa đủ các loại dữ liệu (dữ liệu không gian, dữ liệu phi không gian), chưa đồng bộ, chưa thống nhất về kiến trúc dữ liệu để hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực phòng chống thiên tai và các lĩnh vực liên quan khác. 
3.16. CSDL lĩnh vực thủy lợi
Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Thủy lợi với 04 module bao gồm: Dữ liệu cơ bản ngành Thủy lợi; module quản lý, khai thác công trình thủy lợi; module An toàn đập, hồ chứa nứớc và module nước sạch nông thôn (chưa cập nhật số liệu). Thiếu dữ liệu quan trắc thời gian thực về: (1)  mực nước hồ chứa; (2)  Hiện trạng công trình;(3) Diễn biến hạn mặn và (4) Nhu cầu nước theo mùa vụ. Chưa có chuẩn dữ liệu thống nhất giữa các tỉnh theo cấu trúc “một cửa dữ liệu” ngành Thủy lợi.
CSDL Thủy lợi thuộc nhóm “đã xây dựng nhưng chưa chuẩn hóa mô hình dữ liệu”, đang trong tình trạng:
- Dữ liệu phân tán tại các đơn vị, chưa có cấu trúc dữ liệu thống nhất toàn quốc;
- Thiếu dữ liệu thời gian thực (real-time) phục vụ điều hành như: Mực nước hồ chứa, công trình; Lưu lượng xả; Dữ liệu hạn – mặn; Tình trạng vận hành cống, đập;
- Thiếu tích hợp với các CSDL liên quan: Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Điều tiết hồ chứa, Trồng trọt, Giám sát thiên tai…;
- Thiếu nền tảng phân tích – dự báo để hỗ trợ ra quyết định.
Các phần mềm tính toán nhu cầu nước cây trồng, tính toán cân bằng nước lưu vực sông; phần mềm dự báo hạn hán, xâm nhập mặn cũng đã được nghiên cứu áp dụng thành công tại nhiều dự án thủy lợi trong cả nước. Công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước tự động kết hợp bón phân cho cây trồng đã được áp dụng cho trên 500 nghìn ha cây trồng trên cả nước.
3.17. CSDL lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 
- Hệ thống quản lý dữ liệu Hợp tác xã nông nghiệp trên phầm mềm online quanlyhtxnongnghiep.gov.vn cập nhật báo cáo số liệu định kỳ về HTX nông nghiệp từ cấp tỉnh, trung ương hàng tháng, quý, năm. 
- Triển khai một số phần mềm ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp như: Phần mềm quản lý sản xuất, truy suất nguồn gốc cho 350 HTX; 50 HTX đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc; 173 HTX nông nghiệp sử dụng phần mềm kế toán WACA; 246 HTX nông nghiệp phần mềm Nhật ký điện tử (facefarm); có trên 600 HTX nông nghiệp đã tham gia sàn giao dịch sanocop.vn kết nối tiêu thụ xuất khẩu trên 300 tỷ tới thị trường Nhật Bản, Anh Quốc, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc với các mặt hàng sầu riêng, khoai lang, bưởi, xoài, chôm chôm… 
- Cổng egap.vn (cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc, thị trường nông sản Việt Nam); phân quyền cho các tỉnh quản lý theo 3 cấp; cấp 1 là Cục, cấp 2 là tỉnh và cấp 3 là hợp tác xã. 
- Để thúc đẩy và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa phương, lĩnh vực chuyên ngành trong nông nghiệp, Cục đã kết hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam triển khai ứng dụng Phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm và Kế toán HTXWACA.
- Nhận thức được việc cần phải có dữ liệu tổng thể ở các lĩnh vực được giao quản lý làm cơ sở chỉ đạo điều hành xuyên xuốt từ Trung ương đến địa phương. Năm 2021, Cục đã đề xuất và được Bộ phê duyệt cho xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý, giám sát và đánh giá ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. Hệ thống này đã đi vào vận hành, khai thác và sử dụng từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, do sát nhập chính quyền địa phương 02 cấp (Từ 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành và bỏ cấp huyện), do đó hiện nay Cục đang triển khai rà soát, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để sửa, nâng cấp cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
- Hiện đang tổ chức thực hiện: Cơ sở dữ liệu chuyển đổi số về cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản và xây dựng, tạo lập và tổ chức triển khai hệ thống phần mềm CSDL trong công tác quản lý bố trí dân cư. Cả hai nhhiệm vụ này và kế hoạch hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2026.
3.18. CSDL lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường
Cơ sở dữ liệu về quản lý an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (Hiện tạm dừng vận hành để nâng cấp, mở rộng do thay đổi phương thức, quy trình thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2024/TTBNNPTNT).
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